	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊACHẤT
	CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Hệ thống truyền động thủy khí trong công nghiệp (Hydraulic and pneumatic transmission appliaction)
Mã số học phần: 7090421
Số tín chỉ:  2(2-0-4) học trong 16 tuần

Trong đó:
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Thực tập
	Đồ án
	Tự học

	30
	0
	0
	0
	0
	60


2. Đơn vị quản lý học phần

2.1 Cán bộ giảng dạy:

	
	Họ và tên cán bộ
	Mã số cán bộ

	1
	Phạm Đức Thiên
	0904-07

	2
	Nguyễn Sơn Tùng
	0904-18


2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí 
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện tiên quyết: 7090424 (Kỹ thuật thủy khí), 7090442 (Truyền động – Tự động thủy lực thể tích), 7090441 (Truyền động – Tự động khí nén), 7090443 (Truyền động thủy động).
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết, nguyên lý làm việc của các hệ thống truyền động thủy lực, khí nén, các cơ cấu thủy khí và ứng dụng trong công nghiệp. Sau khi học xong học phần sinh viên có thể tính toán, thiết kế, lựa chọn các phần tử trong hệ thống truyền động thủy lực, khí nén, cơ cấu thủy khí.

4.1 Kiến thức
4.1.1 Giới thiệu khái quát về hệ thống truyền động thủy lực, khí nén
4.1.2 Các phần tử trong hệ thống truyền động thủy lực
4.1.3 Điều chỉnh, điều khiển hệ thống truyền động thủy lực
4.1.4 Các ứng dụng trong thực tế kĩ thuật
4.2 Kỹ năng

4.2.1 Phân tích công dụng, đánh giá khả năng làm việc, khả năng áp dụng của các phần tử thủy lực trong hệ thống truyền động.
4.2.2 Đọc và phân tích mạch thủy lực; Thiết kế mạch thủy lực theo điều kiện cho trước.
4.2.3 Phân tích công dụng, đánh giá khả năng làm việc, khả năng áp dụng của các phần tử khí nén trong hệ thống truyền động.
4.2.4 Đọc và phân tích mạch khí nén; Thiết kế mạch khí nén theo điều kiện cho trước.
5. Tóm tắt nội dung học phần

 Giới thiệu về hệ thống truyền động thủy lực; Các thiết bị trong hệ thống truyền động thủy lực; Điều chỉnh, điều khiển hệ thống truyền động thủy lực; Các hệ thống truyền động thủy lực, khí nén và các cơ cấu thủy khí trong công nghiệp. Trên cơ sở đó sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá, thiết kế hệ thống truyền động thủy lực, khí nén và các thiết bị ứng dụng.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1: Mội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học, phương pháp học
	1
	

	Chương 1
	Khái quát về hệ thống truyền động thủy lực
	3
	

	1.1
	Khái niệm
	1


	4.1.1

	1.2 
	Nguyên lý truyền, biến đổi năng lượng
	
	

	1.3
	Chất lỏng làm việc trong hệ thống truyền động thủy lực 
	1,5
	

	1.4
	Ưu điểm, nhược điểm của truyền động thủy lực
	0.5
	

	Chương 2
	Truyền động thủy lực thể tích và ứng dụng
	10
	

	2.1
	Hệ thống truyền động thủy lực thể tích cơ bản
	2
	4.1.1

	2.2
	Một số thông số chính của hệ thống
	1
	

	2.3
	Sự làm việc kết hợp giữa bơm và van tràn
	
	4.1.2

	2.4
	Phương pháp điều khiển tốc độ của động cơ thủy lực
	1
	4.1.3

	2.5
	Phương pháp đồng tốc các động cơ thủy lực
	1
	

	2.6
	Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động tịnh tiến
	2
	4.1.4

4.2

	2.7
	Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động lắc
	1
	

	2.8
	Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động quay tròn
	2
	

	Chương 3
	Truyền động thủy động và ứng dụng
	6
	

	3.1
	Nguyên lý làm việc của hệ thống truyền động thủy động
	1
	4.1.2

4.2

	3.2
	Khớp nối thủy lực
	1
	

	3.3
	Biến tốc thủy lực
	1
	

	4.4
	Ứng dụng truyền động thủy động
	3
	

	Chương 4
	Hệ thống tuyền động – Tự động khí nén
	4
	

	4.1
	Khái quát về hệ thống truyền động khí nén
	1
	4.1.1
4.1.2
4.1.3

	4.2
	Thiết bị nguồn cung cấp khí nén
	1
	

	4.3
	Cơ cấu chấp hành khí nén
	1
	

	4.4
	Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
	1
	

	Chương 5
	Ứng dụng truyền động khí nén trên máy và thiết bị công nghiệp
	6
	

	5.1
	Hệ thống gá kẹp phôi trên máy công cụ
	2
	4.2

	5.2
	Tự động hóa dây chuyền sản xuất bằng khí nén
	2
	

	5.3
	Hệ thống điều khiển van công nghiệp
	1
	

	5.4
	Các cơ cấu trợ lực khí nén
	1
	

	Tổng
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy


Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận, giao nhiệm vụ về nhà theo từng đề mục. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên


- Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.


- Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
- Hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ chuẩn bị thảo luận trước khí đến lớp.

- Tham dự kiểm tra, thảo luận và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá điểm tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra viết 50 phút
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Không bị cấm thi
- Thi viết 60 - 75 phút
	60%


9.2 Cách tính điểm


Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Duy Chỉnh, Nguyễn Sơn Tùng – Bài giảng Hệ thống truyền động thủy khí trong công nghiệp - Đại học Mỏ - Đại chất

 [2] Lê Kinh Thanh – Giáo trình Thủy khí động lực kỹ thuật – Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội 2003.
[3] Đinh Ngọc Ái, Nguyễn Phước Hoàng – Thủy lực và máy thủy lực tập 2 – NXB Đại học và trung cấp chuyên nghiệp – Hà Nội 1972
[4] Phạm Văn Khảo – Truyền động, tự động khí nén – Đại học Bách Khoa Hà nội, 1998.
[5] Nguyễn Ngọc Phương – Hệ thống điều khiển bằng khí nén – Nhà xuất bản Giáo dục

[6] Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng – Hệ thống điều khiển bằng thủy lực – Nhà xuất bản Giáo dục

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3: Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1
	Mở đầu
Chương 1: Khái quát về hệ thống truyền động thủy lực
1.1 Khái niệm

1.2 Nguyên lý truyền và biến đối năng lượng
1.3 Chất lỏng trong hệ thống truyền động thủy lực máy mỏ

1.4 Ưu điểm, nhược điểm


	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.
- Xem lại các thông số: vận tốc, lưu lượng, áp suất,… trong môn học tiên quyết.
- Xem lại các tính chất của một chất lỏng: Khối lượng riêng, tính nhớt, khả năng chịu nén,..

- Tìm các video về các loại bơm thủy lực, cơ cấu phân phối chất lỏng để tìm hiểu trước kết cấu, nguyên lý làm việc.

	2
	Chương 2: Truyền động thủy lực thể tích và ứng dụng

2.1 Hệ thống truyền động thủy lực thể tích cơ bản
2.2 Một số thông số chính của hệ thống
2.3 Sự làm việc kết hợp giữa bơm và van tràn
2.4 Phương pháp điều khiển vận tốc động cơ thủy lực
2.5. Phương pháp đồng tốc động cơ thủy lực


	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo các mục bơm thủy lực, hệ thống truyền động thủy lực thể tích trong tài liệu [3] và [6]

- Tìm các video về các cơ cấu chấp hành, các thiết bị điều chỉnh để xem trước kết cấu cũng như nguyên lý làm việc của nó.
- Xem lại các thông số lưu lượng và áp suất trong học phần tiên quyết.


	3
	2.6 Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động tịnh tiến

2.7 Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động lắc
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [3] và [6]

- Tìm các video về máy công trình, xe nâng thủy lực, cẩu thủy lực, cơ cấu đóng mở van công nghiệp.



	4
	2.8 Ứng dụng của hệ truyền động thủy lực thể tích chuyển động quay
Chương 3: Truyền động thủy động và ứng dụng
3.1 Nguyên lý làm việc của hệ thống truyền động thủy động
3.2 Khớp nối thủy lực

	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [3] và [6]

- Tìm các video về máy công trình, xe nâng thủy lực, cẩu thủy lực.



	5
	3.3. Biến tốc thủy lực

3.4. Ứng dụng truyền động thủy động


	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [3]

- Tìm các video mô tả biến tốc thủy lực, khớp nối thủy lực 

	6
	Chương 4: Truyền động – Tự động khí nén
4.1. Khái quát truyền động khí nén

4.2 Thiết bị nguồn khí nén

4.3 Cơ cấu chấp hành khí nén


	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [4] và [5]

- Ôn lại đặc điểm kỹ thuật của bơm, cơ cấu chấp hành


	7
	4.4 Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
Chương 5. Ứng dụng hệ thống truyền động khí nén trên máy công nghiệp

5.1 Hệ thống gá kẹp trên máy công cụ

5.2. Tự động hóa dây chuyền sản xuất bằng khí nén


	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [5]

- Xem lại khái niệm công suất.

- Ôn lại đặc điểm kỹ thuật của thiết bị điều khiển.

- Tìm các video minh họa ứng dụng hệ thống khí nén



	8
	5.3. Điều khiển van công nghiệp

5.4. Cơ cấu trợ lực khí nén

Dự trữ

Ôn tập
	4
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [5]

- Xem lại khái niệm công suất.

- Ôn lại đặc điểm kỹ thuật của thiết bị điều khiển.

- Tìm các video minh họa ứng dụng hệ thống khí nén



	
	Tổng
	60
	0
	0
	


	Khoa Cơ - Điện


	Hà Nội, ngày…..tháng……năm 2018
Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
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